
LĐLĐ HUYỆN AN LÃO
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

DANH SÁCH THEO DÕI ĐOÀN VIÊN 
NĂM HỌC 2024 - 2025

Trình độ chuyên 
môn

TT Họ và tên

Ngày, 
tháng,
năm 
sinh

Hiện tại Đang 
học

Năm KN 
Đảng

Năm 
KN 
CĐ

Số 
con 
đã 

sinh

Điện thoại
Ghi chú

1 Đào Thị Thu Hương 1972 ĐHSPMN 2008 1999 2 0934388562

2 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 ĐHSPMN 2010 2003 2 0377629555

3 Phan Thị Tố 1970 ĐHSPMN 2001 2001 20000000 0365861289CT

4 Nguyễn Thị Thắm 1982 ĐHSPMN 2009 2001 2 0975006780

5 Phạm Thị Hạnh 1995 ĐHSPMN 2017 2013 1 0979324508

6 Nguyễn Thị Hường 1980 ĐHSPMN 2005 2002 2 0335382447

7 Nguyễn Thị Loan 1987 ĐHSPMN 2016 2011 2 0326115783

8 Nguyễn Thị Tuyền 1982 ĐHSPMN 2003 2001 2 0345971988

9 Nguyễn Thị Thu 1982 ĐHSPMN 2008 2004 2 0934532068

10 Phạm Thị Oanh 1975 ĐHSPMN 2014 2010 2 0948938766

11 Nguyễn Thị Liên 1992 ĐHSPMN 2019 2014 2 0389610569

12
Vũ Thị Thu Hương

1986 ĐHSPMN 2024 2010 2 0386116275

13 Vũ Thị Hương Giang 1985 ĐHSPMN 2010 2 0908287317

14 Phạm Thị Hằng 1984 ĐHSPMN 2011 2006 2 0399620899

15 Nguyễn Thị Yến 1994 ĐHSPMN 2019 2013 1 0971835258
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16 Bùi Thị Thảo 1988 ĐHSPMN 2013 2010 2 0378576605

17 Bùi Thị Bích 1995 CĐSPMN 2023 2017 2 0374968155

18 Nguyễn Thị Chi 1993 ĐHSPMN 2018 2014 2 0989831083

19 Đặng Thị Chanh 1984 ĐHSPMN 2011 3 0974752478

20 Vũ Thị Thanh 1989 ĐHSPMN 2018 2010 2 0335985635

21 Phạm Thị Hảo 1984 TCSPMN 2012 2 0936621887

22 Phạm Thị Nhàn 1978 ĐHSPMN 2010 2005 2 0942527896

 23 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1989 ĐHSPMN 2014 2010 2 0913194262
Chuyển trường từ 

1/9/2024

24 Bùi Thị Thúy 1992 ĐHSPMN 2018 2012 2 0337178207

25 Trịnh Ánh Tuyết 1981 ĐHKT 2002 1 0986325738

26 Phạm Thị Phương 1974 CĐNĂ 2013 2 0335569946

27 Phạm Thị Hương 1983 CĐNĂ 2014 0366164804

28 Nguyễn Thị Cúc 1982 ĐHSPM
N 2019 2014 2 0979169904

29 Vũ Thị Huyền 1983 TCNA 2015 2 0326143943

30 Phạm Thị Trang 1995 TCNA 2016 3 0977313629

31 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1981 CĐNĂ 2008 2006 2 0385782222

32 Nguyễn Thị Huyền 1984 ĐHSP 2004 2003 2 0963109210

33 Trịnh Thị Hà 1991 TCSP 2023 2015 1 0902596333

34 Bùi Thị Thoi 1971 ĐHSP 2001 2 0363431312

35 Phạm Thị Hải Yến 1994 ĐHSP 2012 1 0968.089.419

36 Nguyễn Thị Thủy 1979 ĐHSP 2022 2011 2 0976.483.736
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37 Phạm Thị Liên 1992 ĐHSP 2022 2011 2 0367.097.921

38 Lê Thị Thuyết 1986 CĐNA 2012 3 0346428381

39 Trần Thị Hiển 1973 CĐNA 2010 2011 2 0982018706

40 Nguyễn Thị Dung 1982 TCNA 2023 3 0982079436

41 Lê Thị Thương 1992 CĐNA 2016 2 0364535899

42 Phạm Thị Duyên 1985 ĐHSPMN 2018 2011 1 0379223586

43 Phạm Thị Huyền 1984 ĐHSPMN 2024 2016 2 0985960914

44 Nguyễn Thị Hiên 1982 ĐHSPMN 2010 2002 2 0965025084

45 Nguyễn Thị Hằng 1991 ĐHSPMN 2018 2012 2 0784295569

46 Nguyễn Thị Phượng 1975 ĐHSPMN 2016 2011 2 0369806800

47 Phạm Thị Huế 1982 ĐHSPMN 2012 2005 2 0963042934

48 Trần Thị Hiên 1982 ĐHSPMN 2008 2002 1 0373587856

49 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1994 ĐHSPMN 2019 2016 2 0988103474

50 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 1993 ĐHSPMN 2016 2014 2 0357941923

51 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 2001 CĐSPMN 2023 0336258025

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Lan Hương
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